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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: OÂng   u  n      V . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  n    o   n     n. 

2   n    u  n  u    o   

- Thư ký phiên toà:  n  Tr n  n  V n  - T ư ký Tò  án n  n   n  u ện 

 ứ  Tr n , tỉn  L m   n   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

th m  i  phiên t  :      u  n T     ư n  –    m sát v  n  

   y 25 tháng 3 năm 2020 tạ  tr  sở Tò  án n  n   n  u ện  ứ  Tr n , 

tỉn  L m   n  xét xử s  t ẩm  ôn  k    v  án t   lý số 183/2019/TLST – DS 

ngày 21 t án  6 năm  2019 v  v  v ệ  tr n     p v    p   n  t n   n  t eo Qu ết 

  n   ư  v  án r  xét xử số 07/2020/QÑXXST-DS ngày 09 tháng 3 năm 2020 

  ữ   á   ư n  sự: 

Nguyeân ñôn:    n   n  t ư n  mạ     p  n X. 

Tr  sở: T 8, V C, số   ,  ư n  L v  số   ,  ư n  L, p ư n  B, Q.a, 

T           n   

 ạ    ện t eo p áp lu t:  n  L  Văn Q    ứ  v : T n    ám  ố   

  ư    ạ    ện t eo    qu  n:  n      Văn X    ứ  v :   ám  ố  - 

   n   n  t ư n  mạ     p  n X. 

  ư    ạ    ện t eo    qu  n lạ :  n  L  Qu n  M    ứ  v :   ám  ố  – 

  òn     o      B–    n   n  t ư n  mạ     p  n X. 

                 n: V     n  ông  o n  Tu n  , s n  năm: 1982.  

                Lý   n  P, s n  năm: 1983.  

      ỉ  ư tr : số  , t   8, t ôn P, x  H,  u ện  , tỉn  L m   n .  

   ện ôn      n     p   n  án tạ  Trạ     m  ,  u ện B, tỉn  L m   n   

   P   ện   n     p   n  án tạ  Trạ     m  ôn   n tỉn  L m   n    

 (Ông M    m t, ông  ,    P      n xét xử v n  m t). 

                

 T eo   n k ở  k ện v  l   tr n          n u  n   n Ng n   n  t ư n  

mạ     p  n X do ông Lê Quang M  ạ    ện t eo    qu  n lạ  t  :  

     1   1   1     n   n  t ư n  mạ     p  n X –     n án   – 

  òn     o      Bký   p   n  t n   n  số 1  3 – L V –   1    19   o ôn  

 o n  Tu n  ,    Lý   n  P v    33          n            mu  xe, t     ạn 

v   6  t án , k  t  n    1   1   1   ến n    1   1           ạn tr  l   n    1  
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  n  t án   L   su t   n  áp   n  11,   năm, l   quá  ạn 1    mứ  l   su t áp 

  n    ăn  ứ t eo   p   n  n      n   n          n  n   o ôn   ,    P t eo 

  p   n  t n   n  l   33          n   T   s n   o   m   o k o n v   n   l  xe 

ô tô      ,        ứn  n  n  ăn  ký xe ô tô số    98 ,    n k  m soát  9  – 

136 38  o  ôn   n tỉn  L m   n    p n    16  1   1     p   n  t ế    p 

 ư    ôn    ứn  n    1   1   1  tạ  Văn p òn   ôn    ứn  L. 

Quá tr n  t ự    ện   p   n  t   t  n    18 6   18  ến n   ôn   ,    P 

k ôn  tr   ố  v  l     o    n   n   T n   ến n       11 2019 số t  n ôn   ,    

P n  l      83       n   ố  v   8 8   8 9  n  l        N  n   n  t ư n  mạ  

   p  n X –     n án   –   òn     o      B   u   u ôn   ,    P tr  số t  n n   

v  t ếp t   l   su t t eo qu    n , t ếp t    u  tr    p   n  t ế    p      o   m 

k o n v   tr n  

 T eo      n v     n  ông  o n  Tu n  ,    Lý   n  Ptr n     :  

V     n  ông       v      n   n  t ư n  mạ     p  n –     n án     

Lạt –   òn     o      B vào ngày 17  1   1  t eo   p   n  t n   n  số 1  3-

LAV-  1    19 vớ  số t  n v    33          n , m           mu  xe ô tô, t    

 ạn v   l  6  t án  k  t  n         n  n, l   su t l  11    năm, l   su t quá  ạn 

l  1    mứ  l   su t   o v         o   m   o k o n v   tr n v     n  ông    

   t ế    p qu  n sử   n  ô tô   ệu       t eo        ứn  n  n  ăn  ký ô tô số 

   98      n số  ăn  ký  9 -136 38   o  ôn   n tỉn  L m   n    p n    

16  1   1  m n  t n  o n  Tu n  , t eo   p   n  t ế    p p ư n  t ện v n t   

số  2H-  1  EI  L-TD T TS  ư    ôn    ứn  n    1   1   1  tạ  Văn 

p òn   ôn    ứn  L, tạ  T  B, tỉn  L m   n    

Quá tr n  v   t n   n  v     n  ông       tr   ư   một p  n n   ố  v  

lãi. Tuy nhiên, s u    v     n  ôn     l m ăn t u  lỗ n n  ến  ạn tr   ố  v  l   

v     n  ông    k ôn  tr   ư     o    n   n    

T eo   u   u k ở  k ện        n   n  t n   ến n           19 t n  số 

t  n v     n  ôn      òn n     n   n  t ư n  mạ     p  n X –     n án     

Lạt – Phòng giao      B t n  số t  n   3  6       n , tron     n   ố  

    83       n  v  n  l      6    9   n , v     n  ông      n  ý  

*V  án k ôn   ò        ư    o n u  n   n    n   n  t ư n  mạ     

p  n X – Chi n án   –   òn     o      B      n    n    Tò  án k ôn   ò        

Tạ  p   n tò   ôm n  ,    n   n  t ư n  mạ     p  n X   u   u v  

   n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  P    n  ĩ  v  tr    o    n   n  t ư n  

mạ     p  n X     83       n  n   ố  v  9  11       n  laõi t n   ến n    

25/3/2020.  

 ạ    ện V ện k  m sát n  n   n  u ện  , tỉn  L m   n  p át    u ý 

k ến v  v ệ  tu n t eo p áp lu t tố t n  v  p át    u ý k ến v  v ệ       qu ết v  

án: V ệ     p   n  p áp lu t     T ẩm p án tron  quá tr n  t   lý v  án v      

 ộ    n  xét xử tạ  p   n tò  l    n  p áp lu t     n     ăn  ứ qu    n  tạ   á  

Ñieàu 317, 318 v     u 319 c   Boä luaät Daân sự.  ăn  ứ k o n 3    u 26,    m   

k o n 1    u 3 ,    m   k o n 1    u 39,  á     u 147, 220, 227, 228, 232, 264, 

266 v     u  6       ộ lu t Tố t n    n sự  Caên cöù Ñieàu 91 v     u 9  c   

Lu t  á  t    ứ  t n   n .  ăn  ứ      qu ết số 3 6   16 U TVQ 1  n    

3  1    16     Ủ    n T ư n  v  Quố   ộ  qu    n  v  mứ  t u, m  n,    m, 
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t u, nộp, qu n lý v  sử   n  án p   v  lệ p   Tò  án     n     ộ    n  xét xử: 

   p n  n   u   u k ở  k ện        n   n  t ư n  mạ     p  n X   uộ  v  

   n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  P    n  ĩ  v  tr    o    n   n  t ư n  

mạ     p  n X 400.835.40   n  n   ố  v  t  n l   9  11       n   T ếp t    u  

tr    p   n  t ế    p   uộ  v     n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  P p       u 

án p     n sự s  t ẩm t eo qu    n      p áp lu t  

     Đ                

Sau khi nghiên  ứu  á  t   l ệu    tron     s  v  án,  ư   t ẩm tr  tạ  

p   n tò  v   ăn  ứ v o kết qu  tr n  t n  tạ  p   n tò ,  ộ    n  xét xử n  n 

  n :  

 1  V  tố t n :     l  v  án “Tr n     p v    p   n  t n   n ”   ữ  

n u  n   n    n   n  t ư n  mạ     p  n X v       n v     n  ôn   o n  Tu n 

 ,    Lý   n  P. Tạ  p   n tò   ôm n  , v     n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  

P      n xét xử v n  m t. Do   ,  ộ    n  xét xử   n áp   n   á     u 227, 228 

     ộ lu t tố t n    n sự    xét xử v n  m t v     n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý 

Minh P. 

[2] Xét v    u   u k ở  k ện        n   n  t ư n  mạ     p  n X v  v ệ  

  u   u v     n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  P tr    o    n   n  t ư n  mạ  

   p  n X     83       n  n   ố  và lãi su t năm   18  ư   t n  l  

11,   năm, l   su t năm   19 l  11,9  năm, l   su t quá  ạn l  1    mứ  l   

su t   o v  , l   su t tron   ạn v  l   su t quá  ạn t n   ến n       3      là 

90.110.000  n  l   và t ếp t      u l   su t t eo   p   n  t n   n  số 1  3-L V-

  1    19 n    1   1   1    ữ     n   n  t ư n  mạ     p  n X –     n án  

  –   òn     o      B v  v     n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  P; T ếp t   

 u  tr    p   n  t ế    p p ư n  t ện v n t   số    -  1  EI  L-TD/TCTS 

 ư    ôn    ứn  n    1   1   17 ký kết   ữ     n   n  t ư n  mạ     p  n X 

–     n án    –   òn     o      B và v     n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  P 

l      ăn  ứ,   n  p áp lu t   ở  lẽ, v     n  ôn   , b  P t    n  n vay    n   n  

t ư n  mạ     p  n X –     n án    –   òn     o      B 33          n   Quá 

tr n  t ự    ện   p   n   ến nay  òn n     n   n  t ư n  mạ     p  n X –     

n án    –   òn     o      Bsố n   ố      83       n  v  t  n l   su t tron  

 ạn v  l   su t quá  ạn t  n    18 6   18  ến n     ư  tr  l  , t n   ến n    

   3      l  90.110.000  n . 

T  n ữn  p  n t    v  n  n   n  tr n,   n  uộ  v     n  ôn   o n  Tu n 

 ,    Lý   n  P tr    o    n   n  t ư n  mạ     p  n X     83       n  n  

 ố  v  9  11       n  laõi t n   ến n    25/3/20    V     n  ôn   ,    P t ếp t   

   u l   su t t eo   p   n  t n   n  số 1  3-L V-  1    19 n    1   1   1  

  ữ     n   n  t ư n  mạ     p  n X –     n án    –   òn     o      B v  v  

   n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  P v  t ếp t    u  tr    p   n  t ế    p 

p ư n  t ện v n t   số    -  1  EI  L-TD T TS  ư    ôn    ứn  n    

17/01/2017 ký kết   ữ     n   n  t ư n  mạ     p  n X –     n án    –   òn  

   o      B v  v     n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  P l      ăn  ứ,   n  p áp 

lu t 

[3] V  án p  : Do    p n  n   u   u k ở  k ện        n   n  t ư n  mạ  

   p  n X n n  uộ  v     n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  P p       u án p   
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  n sự s  t ẩm l   3 63  8    n                n  x      9  9        n  x 4%) 

t eo qu    n      p áp lu t   

V   á  lẽ tr n, 

Q  Ế  Đ   : 

Caên cöù Ñieàu 317, 318 v     u 319 c   Boä luaät Daân sự. 

 ăn  ứ k o n 3    u 26,    m   k o n 1    u 3 ,    m   k o n 1    u 

39,  á     u 147, 220, 227, 228, 232, 264, 266 v     u  6       ộ lu t Tố t n  

  n sự  

Caên cöù Ñieàu 91 v     u 9  c   Lu t  á  t    ứ  t n   ng. 

 ăn  ứ      qu ết số 3 6   16 U TVQ 1  n    3  1    16     Ủ    n 

T ư n  v  Quố   ộ  qu    n  v  mứ  t u, m  n,    m, t u, nộp, qu n lý v  sử 

  n  án p   v  lệ p   Tò  án. 

Xử:     

[1]    p n  n   u   u k ở  k ện        n   n  t ư n  mạ     p  n X. 

 uộ  v     n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  P    n  ĩ  v  tr  cho    n 

  n  t ư n  mạ     p  n X     83       n  n   ố  v  90.110.000  n  lãi tính 

 ến n    25/3/2020.  

   t  n       3      v     n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  P t ếp t   

   u l   su t t eo   p   n  t n   n  số 1  3-LAV-201700019 ký kết n    

1   1   1    ữ     n   n  t ư n  mạ     p  n X –     n án    –   òn     o 

     B v  v     n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  P. 

T ếp t    u  tr    p   n  t ế    p p ư n  t ện v n t   số    -

  1  EI  L-TD T TS  ư    ôn    ứn  n    1   1   1  ký kết   ữ     n 

  n  t ư n  mạ     p  n X –     n án    –   òn     o      B v  v     n  ôn  

 o n  Tu n  ,    Lý   n  P. 

[2] V  án p  :  uộ  v     n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  P p    nộp 

 3 63  8    n    n  án p     n sự s  t ẩm   o n tr    o    n   n  t ư n  mạ  

   p  n X do ông Lê Quang M  ạ    ện t eo    qu  n lạ  11.070      n  t  n 

tạm ứn  án p  , lệ p   Tò  án theo biên lai thu tạm ứn  án p   số 

AA/2016/0013456 ngày 21 t án  6 năm 2019             t     n  án   n sự 

 u ện  ứ  Tr n , tỉn  L m   n .  

[3] Trư n    p   n án, qu ết   n   ư   t     n  t eo qu    n  tạ     u   

Lu t t     n  án   n sự     ư   sử         sun  năm 2015 t   n ư    ư   t   

  n  án   n sự, n ư   p    t     n  án   n sự    qu  n t    t u n t     n  án, 

qu  n   u   u t     n  án, tự n u ện t     n  án  o       ư n    ế t     n  án 

t eo qu    n  tạ   á     u 6,    u  ,    u   ,    u    v     u 9 Lu t t     n  án 

  n sự     ư   sử         sun  năm   1 ; T      ệu t     n  án  ư   t ự    ện 

t eo qu    n  tạ     u 3  Lu t t     n  án   n sự     ư   sử         sun  năm 

2015.  

Tron   ạn 1  n    k  t  n    tu  n án    n   n  t ư n  mạ     p  n X 

   qu  n k án   áo    Tò  án n  n   n tỉn  L m   n  xét xử p    t ẩm  R  n  

v     n  ôn   o n  Tu n  ,    Lý   n  P    qu  n k án   áo tron   ạn 1  n    

k  t  n    n  n  ư     n án  o   n  m  ết    Tò  án tỉn  L m   n  xét xử 

p    t ẩm  
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Nơi nhận: 

-   á   ư n  sự  

- Tò  án n  n   n tỉn  L m 

  n   

- V ện k  m sát n  n   n  u ện 

 , tỉn  L m   n .    

- Chi     T     n  án   n sự 

 u ện  , tỉn  L m   n .    

- Lưu    s  v  án  

  .     Đ     É   Ử SƠ   Ẩ  

           Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê   OÀ 

 

  

 

 

 

                      

 


